
THỐNG KÊ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN THPT GDTX, CĐ, ĐH

Thời điểm: đầu năm 2020-2021 (Tháng 9/2020)
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A Giáo dục thường xuyên 1264 26 606 12 350 7 308 7 632 80 46 32 4 1 0 34 4 2 0 51

1 TT GDTX-HN 1264 26 606 12 350 7 308 7 632 80 46 32 4 1 0 34 4 2 0 51

B Công tác HN - DN C.Ch

1 TT GDTX-HN 13,751  7,160    8,465   2,665 5,286   4,495 25 4 1 1 6 100% 2 33.3% 0

Cộng 13,751  7,160    8,465   2,665 5,286   4,495 25 4 1 1 6 100.0% 2 33.3% 0

HN DN HN DN HN DN
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B Cao đẳng Sư phạm: 723/13, trong đó ĐH 542/7lớp, CĐ 181/4lớp  (Số SV tốt nghiệp 152, tuyển mới 570 SV (350/6 lớp ĐH, 220/3lớp CĐ).  02 CBQL, GV: 53, CNV: 8); 

C

D

E CĐ Nghề: Tổng số học viên 1,883/94 lớp, Tổng số CBGVCNV 144 người (BC 70, HĐ 72) Ninh Thuận, ngày 16  tháng 9 năm 2020

KT.GIÁM ĐỐC

Người lập P.GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Quang Lê Bá Phương

TT HTPT GDHN: 66 hs/6 lớp, dân tộc 04 nữ/11 hs; Khuyết tật trí tuệ (15 hs/1L), Khiếm thính (11 hs/1 L), Can thiệp sớm & PT kỹ năng cơ bản (40 hs/3 lớp); CBCNV: 14 (Ql 1, GV 8, NV 5).

Nữ

Cộng

Đại học Nông lâm: Hiện có 840 sinh viên( 784 sv/8 lớp chính quy, 56 sv/2 lớp VLVH); tuyển mới 470 sv/11 lớp; Cao học 84 sv/3 ngành, tuyển mới 30 sv ; Tổng số CBCC: 22 ( 13 GV, CNV 5, LĐ 

4), trình độ Tiến sĩ: 03, 01 Phó Giáo sư, Thạc sĩ: 02, Đại học: 16.

Trung tâm GDTX: Số học viên sinh viên hiện có 692/16 lớp (ĐH VLVH: 582, TC: 68, Ngắn hạn: 42); dự kiến 20-21: 660 HV,SV (ĐH VLVH 350, TC 230, Ngắn hạn 80); 

HS GDTX 1,264/26 lớp; Tổng số CBCNV: 51 (BC 41, HĐ 10); HĐ thỉnh giảng 52 gv, 4 GV cơ hữu; GV NPT-HN 23 GV (cơ hữu) 
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Nữ
Nữ

Tổng số

C
h

ú
 ý
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SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NINH THUẬN

Trong đó
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PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


